
Phụ biểu 01

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CỦA CHƯƠNG
TRÌNH MTQG DTTS&MN GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo văn bản số       /UBDT-CSDT ngày     tháng 11 năm 2024 của Uỷ ban Dân tộc)

Đơn vị tính: triệu đồng

ST
T Dự án 

Nguồn vốn NSTW đã phân
bổ

Nguồn vốn NSTW dự kiến
giải ngân đến 31/12/2024

Nguồn vốn NSTW dự kiến
giải ngân hết 31/12/2025

Nguồn vốn NSTW dự kiến
không giải ngân hết

31/12/2025 Ghi chú 

Tổng số Đầu tư Sự nghiệp Tổng số Đầu tư Sự nghiệp Tổng số Đầu tư Sự nghiệp Tổng số Đầu tư Sự nghiệp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tổng cộng 

1 Dự án 1

2 Dự án 2

3 Dự án 3

4 Dự án 4

5 Dự án 5

6 Dự án 6

7 Dự án 7

8 Dự án 8

9 Dự án 9

10 Dự án 10



Phụ biểu 02

BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN 1 CHƯƠNG TRÌNH MTQG DTTS&MN GIAI
ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo văn bản số       /UBDT-CSDT ngày     tháng 11 năm 2024 của Uỷ ban Dân tộc)
Đơn vị tính: hộ 

ST
T

Huyện/
thành phố 

Kế hoạch hỗ trợ giai đoạn 2021-2025 Kết quả thực hiện Dự kiến kết quả triển khai đến hết 31/12/2025

Ghi chú Đất ở
(hộ)

Nhà ở
(hộ)

Đất sản
xuất
(hộ)

Chuyể
n đổi
nghề
(hộ)

Nước
sinh
hoạt
tập

trung
(Công
trình) 

Nước
sinh
hoạt
phân
tán
(hộ)

Đất ở
(hộ)

Nhà ở
(hộ)

Đất sản
xuất
(hộ)

Chuyể
n đổi
nghề
(hộ)

Nước
sinh
hoạt
tập

trung
(Công
trình) 

Nước
sinh
hoạt
phân
tán
(hộ)

Đất ở
(hộ)

Nhà ở
(hộ)

Đất sản
xuất
(hộ)

Chuyển
đổi

nghề
(hộ)

Nước
sinh

hoạt tập
trung
(Công
trình) 

Nước
sinh
hoạt
phân

tán (hộ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Toàn tỉnh

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



Phụ biểu 03

BIỂU TỔNG HỢP NHU CẦU HỖ TRỢ NHÀ Ở CHO CÁC HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN
VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI 

(Kèm theo văn bản số         /UBDT-CSDT ngày     tháng 11 năm 2024 của Uỷ ban Dân tộc)
Đơn vị tính: hộ 

ST
T

Huyện/th
ành phố

NHU CẦU HỖ TRỢ NHÀ Ở DỰ KIẾN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH
VÀ NGUỒN LỰC KHÁC ĐỀ NGHỊ TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ

Ghi chú 
Tổng
số hộ

Trong đó
Tổng
số hộ

Trong đó
Tổng
số hộ

Trong đó

Hộ nghèo Hộ cận nghèo Hộ nghèo Hộ cận nghèo Hộ nghèo Hộ cận nghèo

Xây mới Sửa
chữa Xây mới Sửa

chữa Xây mới Sửa
chữa Xây mới Sửa

chữa Xây mới Sửa
chữa Xây mới Sửa

chữa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Toàn tỉnh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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